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NGHỊ ĐỊNH
BAN HÀNH ĐIỀU LỆ VỀ LẬP VÀ CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ 
Theo đề nghị của Bộ Tài chính; 
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 23 tháng 11 năm 1960; 
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. – Nay ban hành điều lệ về lập và chấp hành ngân sách Nhà nước nhằm:

- Tăng cường công tác quản lý kinh tế, quản lý tài chính, cải tiến công tác kế hoạch hóa tài chính, và củng cố kỷ luật tài chính của Nhà nước.

- Đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, của đơn vị xí nghiệp, các cơ quan trong việc quản lý tài chính, thực hiện kế hoạch kinh tế quốc dân. 

Điều 2. -  Tất cả những quy định trước đây về việc lập và chấp hành ngân sách Nhà nước trái với điều lệ này đều bãi bỏ. 

Điều 3. -  Điều lệ này thi hành từ ngày công bố. 

Điều 4. -  Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều lệ này.

 

	 
	T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
 

Phạm Văn Đồng


 ĐIỀU LỆ 
VỀ LẬP VÀ CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Chương 1:
NGUYÊN TẮC CHUNG
Điều 1. -  Ngân sách Nhà nước là kế hoạch tài chính cơ bản nhằm lập và dùng vốn tiền tệ tập trung của Nhà nước. Nhà nước tập trung vào ngân sách một phần thu nhập quốc dân để dùng vào việc phát triển có kế hoạch nền kinh tế quốc dân, nâng cao phúc lợi vật chất và văn hóa của nhân dân, củng cố quốc phòng, tăng cường Nhà nước dân chủ nhân dân, đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. 

Vốn ngân sách Nhà nước được lập, chủ yếu dựa vào các khoản thu nhập của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa không ngừng tăng lên, trên cơ sở sản xuất mở rộng và cải tiến không ngừng. 

Nhân dân đóng góp một phần thu nhập của mình vào ngân sách Nhà nước, bằng cách nộp các khoản thuế do Nhà nước quy định, và những khoản khác do các cá nhân và các tổ chức tự nguyện góp vào công quỹ. 

Điều 2. - Ngân sách là một công cụ để giám đốc nền kinh tế quốc dân; khi lập ngân sách cũng như trong quá trình chấp hành ngân sách, phải tiến hành kiểm tra tình hình tài vụ, tình hình kinh doanh và tình hình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch kinh tế của các Bộ, các địa phương, các xí nghiệp, các cơ quan Nhà nước, nhằm:

Phát hiện và động viên mọi nguồn thu tiềm tàng trong nền kinh tế quốc dân; 

Thực hiện chế độ tiết kiệm, đảm bảo phân phối vốn theo các tỷ lệ cân đối đã định trong kế hoạch kinh tế quốc dân, lập vốn dự trữ của Nhà nước. 

Điều 3. – Ngân sách Nhà nước gồm có ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Việc phân phối thu và chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương căn cứ vào chế độ phân cấp quản lý kinh tế và tài chính của Nhà nước, do Hội đồng Chính phủ quy định nhằm: bảo đảm nhu cầu kinh phí của Nhà nước ở cấp trung ương, đồng thời nâng cao tính tích cực của địa phương, bảo đảm sự phát triển nhanh chóng và cân đối giữa các địa phương, giúp đỡ các dân tộc thiểu số mau tiến kịp trình độ kinh tế và văn hóa chung. 

Điều 4. -  Năm ngân sách bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng và kết thúc ngày 31 tháng 12 dương lịch. 

Ngân sách Nhà nước, được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa phê chuẩn, là một đạo luật: các Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các Ủy ban hành chính địa phương, các xí nghiệp, các tổ chức và cơ quan các ngành, các cấp phải thực hiện ngân sách Nhà nước một cách nghiêm chỉnh, nộp đầy đủ và kịp thời những khoản thu đã quy định trong ngân sách, và triệt để thực hành tiết kiệm trong việc chi dùng vốn của Nhà nước. 

Chương 2:
LẬP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Điều 5. - Ngân sách Nhà nước có liên quan mật thiết với kế hoạch kinh tế quốc dân. Về thu cũng như về chi, nó phải hoàn toàn ăn khớp với kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân của Nhà nước.

Lập dự án ngân sách Nhà nước phải xuất phát từ nhiệm vụ bảo đảm đầy đủ vốn để thực hiện những chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân, nâng cao phúc lợi vật chất và văn hóa của nhân dân, thực hiện việc củng cố quốc phòng, bảo đảm các mặt hoạt động khác của Nhà nước, đồng thời phải bảo đảm thu chi thăng bằng, và cố gắng thu nhiều hơn chi một ít. 

Điều 6. - Lập dự án ngân sách Nhà nước, các Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các xí nghiệp, các tổ chức, các cấp và các ngành phải tính toán đầy đủ và chính xác những khoản thu, phải phát hiện những nguồn vốn hiện có trong nền kinh tế quốc dân để tăng thêm vốn cho ngân sách; phải tính toán chi một cách tiết kiệm nhất và phải bảo đảm các chỉ tiêu tài chính ăn khớp với các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế quốc dân, đồng thời phải đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách và chế độ hiện hành về quản lý tài chính của Nhà nước. 

Điều 7. - Trong dự án ngân sách Nhà nước chỉ được tính những khoản thu, khoản chi đã được quy định trong các chế độ, thể lệ hiện hành. Chỉ khi nào được Hội đồng Chính phủ cho phép, mới được ghi các khoản thu, chi mới vào dự án ngân sách. 

Điều 8. - Các khoản thu ghi vào dự án ngân sách Nhà nước gồm: những khoản thu về quốc doanh, thu về lợi nhuận xí nghiệp, thu về thuế và các khoản thu khác do các xí nghiệp quốc doanh, các tổ chức khác, các cơ quan nộp cho Nhà nước; những khoản thu về thuế và các khoản thu khác do nhân dân đóng góp.

Điều 9. -  Các khoản chi ghi vào dự án ngân sách gồm những khoản chi về kiến thiết kinh tế, chi về văn hóa xã hội, chi về quốc phòng, chi về hành chính, chi để lập các nguồn dự trữ vật tư và tài chính của Nhà nước, chi về các công việc khác đã được Nhà nước quy định. 

Điều 10. -  Chi về kiến thiết kinh tế bao gồm các khoản cấp vốn kiến thiết cơ bản, cấp vốn lưu động, cấp kinh phí cho các sự nghiệp kinh tế, cho các nhu cầu khác của các xí nghiệp, tổ chức và cơ quan Nhà nước, cho việc lập và tăng cường dự trữ vật tư, bảo đảm phát triển nền kinh tế quốc dân một cách có kế hoạch và nhanh chóng. 

Chi về văn hóa, xã hội, bao gồm các khoản cấp vốn kiến thiết cơ bản cho các công trình xây dựng về văn hóa, giáo dục, nghiên cứu khoa học, y tế, xã hội; các khoản cấp vốn để thực hiện các sự nghiệp văn hóa, giáo dục, nghiên cứu khoa học, y tế, xã hội, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội. Lúc định mức chi của Nhà nước về văn hóa xã hội phải căn cứ vào mức tăng thu nhập quốc dân và khả năng vốn của ngân sách Nhà nước. 

Chi về hành chính bao gồm các khoản chi để đảm bảo sự hoạt động của các cơ quan quyền lực của Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước, các Tòa án nhân dân và các Viện Kiểm sát nhân dân. Xác định các khoản chi về hành chính phải căn cứ vào nhiệm vụ tăng cường đi đôi với tinh giản bộ máy quản lý Nhà nước, tiết kiệm các khoản chi về bộ máy đó. 

Điều 11. – Hàng năm, Hội đồng Chính phủ ban hành chỉ thị về nhiệm vụ, phương châm, cách thức và thời hạn lập dự án ngân sách Nhà nước, song song với chỉ thị lập dự án kế hoạch kinh tế quốc dân. 

Bộ Tài chính căn cứ vào chỉ thị của Hội đồng Chính phủ ra thông tư hướng dẫn cụ thể các ngành các cấp tiến hành lập dự án ngân sách Nhà nước. 

Các Bộ, các cơ quan chủ quản trực thuộc Hội đồng Chính phủ tổ chức việc lập dự án kế hoạch thu chi tài vụ và dự án dự toán kinh phí của mình, các Ủy ban hành chính địa phương tổ chức việc lập dự án ngân sách địa phương. 

Để đảm bảo sự thống nhất khi làm ngân sách, việc lập dự án kế hoạch tài vụ và dự án dự toán kinh phí phải theo đúng những khoản, mục, biểu mẫu do Bộ Tài chính quy định sau khi đã thỏa thuận với Tổng cục Thống kê trung ương. 

Điều 12. - Khi lập dự án kế hoạch tài vụ cũng như dự án dự toán kinh phí, các thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp và tổ chức khác của Nhà nước, phải phối hợp chặt chẽ các bộ phận phụ trách kế hoạch, phụ trách tài vụ, phụ trách vật tư. Các dự án lập ra đều phải quán triệt tinh thần chỉ thị của Hội đồng Chính phủ về chủ trương lập ngân sách Nhà nước. 

Điều 13. -  Căn cứ vào nhiệm vụ ghi trong kế hoạch kinh tế quốc dân, vào chỉ thị của Hội đồng Chính phủ, và thông tư của Bộ Tài chính, các Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ hướng dẫn cụ thể cách thức, thời hạn lập dự án kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí cho các xí nghiệp, tổ chức và cơ quan trực thuộc, theo trình tự dưới đây:

Thủ trưởng các Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ giao số kiểm tra tài vụ cho các cơ quan trực thuộc, và hướng dẫn các xí nghiệp và tổ chức kinh doanh do mình quản lý lập dự án kế hoạch tài vụ; 

Cán bộ phụ trách các xí nghiệp và tổ chức kinh doanh, căn cứ vào con số kiểm tra và hướng dẫn của cấp trên mà lập dự án kế hoạch tài vụ cho xí nghiệp mình. Thủ trưởng của Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ lập dự án kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí của cơ quan mình. 

Sau khi lập xong dự án kế hoạch tài vụ, cán bộ phụ trách các xí nghiệp và tổ chức kinh doanh gửi lên cơ quan cấp trên trực tiếp. Cơ quan này xét và gửi lên Bộ hay cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ. Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ xét các dự án kế hoạch tài vụ và các dự toán kinh phí của các cơ quan trực thuộc, lập thành dự án kế hoạch tài vụ tổng hợp và dự toán kinh phí chung cho cơ quan có chi ra thành từng quý gửi lên Hội đồng Chính phủ để xét; và gửi một bản cho Bộ Tài chính để nghiên cứu lập dự án ngân sách trung ương, một bản cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước để kiểm tra sự cân đối và ăn khớp giữa kế hoạch kinh tế quốc dân và kế hoạch tài vụ. 

Điều 14. -  Căn cứ vào chỉ thị của Hội đồng Chính phủ và thông tư của Bộ Tài chính về việc lập dự án ngân sách Nhà nước, căn cứ vào dự án kế hoạch kinh tế quốc dân của Nhà nước và dự án kế hoạch kinh tế quốc dân của địa phương, Ủy ban hành chính địa phương hướng dẫn các ngành, các cơ quan địa phương lập dự án kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí, Ủy ban hành chính địa phương xét dự án kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí của các ngành, các cơ quan lập dự án ngân sách của địa phương, gửi lên Hội đồng Chính phủ để xét, và gửi cho Bộ Tài chính để nghiên cứu và tổng hợp, cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước để kiểm tra. 

Điều 15. -  Giúp cho Ủy ban hành chính địa phương lập dự án ngân sách địa phương là cơ quan Tài chính đồng cấp. Trong quá trình làm dự án ngân sách địa phương, cơ quan Tài chính căn cứ theo những nguyên tắc về lập ngân sách như đã quy định ở những điều trên mà thẩm tra các dự án kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí của xí nghiệp, tổ chức và cơ quan của địa phương, lập dự án ngân sách địa phương trình Ủy ban hành chính xét. Những ý kiến bất đồng giữa ngành chuyên môn với cơ quan Tài chính sẽ do Ủy ban hành chính xét định. 

Lập và xét ngân sách địa phương, phải bảo đảm thu chi thăng bằng trên cơ sở chế độ phân cấp quản lý tài chính hiện hành. Trường hợp phải dự trù những khoản chi có tính chất đột xuất, Ủy ban hành chính địa phương phải cố gắng tăng thu giảm chi để bảo đảm các khoản chi đó; chỉ trong trường hợp không tự giải quyết được thì mới đề nghị trung ương trợ cấp; ngân sách trung ương trợ cấp trong phạm vi khả năng của mình. 

Điều 16. - Bộ Tài chính có nhhiệm vụ nghiên cứu và tổng hợp các dự án kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí của các Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, nghiên cứu và tổng hợp các dự án ngân sách địa phương, để lập dự án ngân sách Nhà nước bao gồm dự án ngân sách trung ương và dự án ngân sách địa phương. 

Khi lập dự án ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính phải: 

- Đảm bảo sự cân đối giữa các chỉ tiêu tài chính và các nhiệm vụ đã quy định trong dự án kế hoạch kinh tế quốc dân. 

- Phát hiện và tính toán đầy đủ các nguồn thu trong nền kinh tế quốc dân; tính toán hợp lý và tiết kiệm các khoản chi; xác định đúng đắn các khoản nộp vào ngân sách và các khoản chi do ngân sách cấp phát; 

- Kiểm tra tình hình quản lý tài vụ, kinh doanh và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch của các Bộ, các xí nghiệp, các tổ chức và cơ quan; 

- Đảm bảo sự chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách hiện hành về giá cả, tiền lương tiêu chuẩn chi phí vật tư, tiền tệ, và các tiêu chuẩn định mức khác. 

Điều 17. - Sau khi lập xong dự án ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính làm báo cáo trình Hội đồng Chính phủ xét duyệt, đồng thời gửi một bản cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. 

Kèm theo dự án ngân sách Nhà nước, phải gửi: dự án ngân sách trung ương; các dự án kế hoạch tài vụ tổng hợp của các Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ; các dự án ngân sách địa phương.

Khi đệ trình dự án ngân sách Nhà nước lên Hội đồng Chính phủ, Bộ Tài chính phải gửi cho các Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ bản nhận xét về dự án kế hoạch tài vụ tổng hợp và dự án dự toán kinh phí, mà Bộ Tài chính đã đệ trình lên Hội đồng Chính phủ, và gửi cho Ủy ban hành chính địa phương bản nhận xét của Bộ Tài chính về dự án ngân sách của địa phương. 

Trường hợp có Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ hay Ủy ban hành chính địa phương không đồng ý về mức thu, mức chi do Bộ Tài chính ghi vào dự án ngân sách Nhà nước, thì Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ hoặc Ủy ban hành chính địa phương đó báo cáo lên Hội đồng Chính phủ xét; đồng thời gửi một bản sao báo cáo này cho Bộ Tài chính. 

Điều 18. – Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có nhiệm vụ kiểm tra dự án kế hoạch tài vụ tổng hợp của các Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, kiểm tra dự án ngân sách địa phương, kiểm tra dự án ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính lập và trình Hội đồng Chính phủ, về các mặt cân đối giữa chỉ tiêu kế hoạch và chỉ tiêu ngân sách, về tính chất chính xác của các khoản dự trù, về mặt bảo đảm vốn cho việc thực hiện kế hoạch kinh tế quốc dân. 

Điều 19. - Hội đồng Chính phủ xét dự án ngân sách Nhà nước căn cứ vào báo cáo của Bộ Tài chính, vào nhận xét của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, đồng thời nghiên cứu ý kiến của các Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Ủy ban hành chính địa phương, điều chỉnh những khoản thu chi nếu thấy cần thiết, và thông qua ngân sách Nhà nước trình Quốc hội phê chuẩn. 

Điều 20. - Ngay sau khi Hội đồng Chính phủ đã thông qua dự án ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính phải gửi cho các Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ các dự án kế hoạch tài vụ tổng hợp và dự toán kinh phí của Bộ hoặc cơ quan đó đã được ghi vào ngân sách Nhà nước; gửi cho Ủy ban hành chính địa phương các tài liệu về số thu chi của ngân sách địa phương. 

Điều 21. -  Sau khi ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội phê chuẩn, Bộ Tài chính phải: 

- Thông báo cho các Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ kế hoạch tài vụ tổng hợp và dự toán kinh phí của Bộ hoặc cơ quan đó đã được ghi vào ngân sách Nhà nước. 

- Thông báo cho Ủy ban hành chính địa phương tổng số thu chi ngân sách địa phương được ghi vào ngân sách Nhà nước. 

Điều 22. -  Các Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có nhiệm vụ phổ biến kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí cho cán bộ phụ trách các bộ máy quản lý trực thuộc và từ đó phổ biến đến các xí nghiệp, công trường, tổ chức và cơ quan. 

Cán bộ phụ trách các xí nghiệp, căn cứ vào nhiệm vụ đã được quy định, động viên cán bộ, công nhân, nhân viên tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất, kỹ thuật, tài vụ của xí nghiệp, nhằm phát huy mọi khả năng của xí nghiệp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của kế hoạch, sử dụng tiết kiệm vốn, tăng thêm vốn cho ngân sách, ra sức củng cố và nâng cao chế độ hạch toán kinh tế. Kế hoạch sản xuất, kỹ thuật, tài vụ phải gửi lên cấp trên phê chuẩn. Khi phê chuẩn, phải phát hiện các nhân tố tích cực nhằm đảm bảo thực hiện vượt mức kế hoạch. 

Cán bộ phụ trách các công trường, căn cứ vào nhiệm vụ kiến thiết cơ bản đã được quy định, động viên cán bộ, công nhân, nhân viên tham gia lập kế hoạch xây dựng và kế hoạch thu chi tài vụ nhằm đẩy mạnh tốc độ thi công, hoàn thành đúng hạn khối lượng công trình, giảm giá thành xây dựng, tiết kiệm vốn, thực hiện tốt chế độ hạch toán kinh tế. 

Cán bộ phụ trách các cơ quan các tổ chức của Nhà nước, căn cứ vào nhiệm vụ công tác đã được quy định, động viên cán bộ, công nhân, nhân viên tham gia lập kế hoạch thu chi nhằm tiết kiệm vốn, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ công tác. 

Ủy ban hành chính địa phương có nhiệm vụ trình dự án ngân sách địa phương cho Hội đồng nhân dân xét và phê chuẩn như điều 82 của Hiến pháp đã quy định. 

Chương 3:
CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Điều 23. -  Hội đồng Chính phủ chấp hành ngân sách Nhà nước thông qua các Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và các Ủy ban hành chính địa phương. 

Chấp hành ngân sách Nhà nước bao gồm việc chấp hành ngân sách trung ương, chấp hành ngân sách địa phương, chấp hành kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí của các Bộ, các cơ quan, các xí nghiệp và tổ chức thuộc các ngành, các cấp. 

Các Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các Ủy ban hành chính địa phương, chấp hành ngân sách Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ và chức trách của mình, nhằm:

- Đảm bảo thu đầy đủ và kịp thời tất cả số thu đã ghi vào ngân sách, cố gắng thu vượt mức và đúng chính sách, đúng chế độ của Nhà nước. 

- Đảm bảo cung cấp kịp thời số vốn cần thiết theo những khoản chi đã được ghi trong ngân sách, đảm bảo chi tiêu, theo đúng những mục tiêu phải thực hiện. 

- Đảm bảo thực hiện chế độ tiết kiệm, chống lãng phí tham ô, để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh tế quốc dân. 

Điều 24. -  Các Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có nhiệm vụ:

- Chấp hành kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí của các xí nghiệp, các tổ chức và cơ quan trực thuộc, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu đã quy định, đồng thời đảm bảo sử dụng hết sức tiết kiệm các khoản chi của ngân sách. Các Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ phải thường xuyên kiểm tra tình hình tài chính và kinh doanh của các xí nghiệp, tổ chức và cơ quan; phải xây dựng kế hoạch thu chi quý tích cực hơn kế hoạch cả năm và gửi các kế hoạch đó cho Bộ Tài chính; phải kết hợp chặt chẽ việc quản lý tài vụ với quản lý kế hoạch kinh tế quốc dân quản lý sự nghiệp và mọi mặt công tác của ngành mình phụ trách. 

- Điều chỉnh kịp thời các dự án kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí chính thức của các xí nghiệp, các tổ chức và cơ quan trực thuộc, sau khi ngân sách Nhà nước đã được chính thức phê chuẩn và ban hành. 

- Đề ra những biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo cho mỗi xí nghiệp, tổ chức, cơ quan trực thuộc đều hoàn thành tốt kế hoạch tài vụ, dự toán kinh phí và chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật tài chính và kỷ luật quản lý tiền mặt. Trong trường hợp cần thiết có thể gửi kiến nghị lên Hội đồng Chính phủ về các biện pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí của Bộ hay cơ quan mình. 

Điều 25. -  Ủy ban hành chính địa phương có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo việc chấp hành ngân sách Nhà nước ở địa phương:

- Đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu của ngân sách địa phương và của ngân sách trung ương. 

- Đề ra những biện pháp để các cấp chính quyền và các cơ quan trực thuộc hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu, sử dụng hợp lý và tiết kiệm các khoản chi của ngân sách. 

- Lập và chấp hành kế hoạch thu chi quý của ngân sách địa phương và báo cáo lên Bộ Tài chính. 

Điều 26. -  Tất cả các xí nghiệp, tổ chức và cơ quan đều có nhiệm vụ:

- Chấp hành nghiêm chỉnh, đúng đắn kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí. 

- Nộp đủ và kịp thời vào ngân sách Nhà nước những khoản tiền do luật lệ hiện hành quy định, không được giữ lại các khoản đó để chi tiêu, trừ trường hợp cụ thể do Nhà nước đã quy định. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các phương hướng và mục đích chi tiêu của kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí. 

- Thi hành triệt để chế độ tiết kiệm trong việc sử dụng mọi của cải vật chất và tiền tệ. 

Điều 27. - Mọi việc chấp hành không đầy đủ và kịp thời nhiệm vụ nộp tiền cho Nhà nước của tất cả các cơ quan, tổ chức, xí nghiệp, các ngành các cấp đều là vi phạm kỷ luật tài chính. 

Cơ quan Tài chính có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, tổ chức, xí nghiệp nộp tiền đúng hạn cho Nhà nước; nếu nộp chậm, cơ quan Tài chính có quyền phạt theo quy định của Nhà nước, cơ quan Tài chính có quyền yêu cầu các cơ quan Ngân hàng Nhà nước trích tài khoản của cơ quan, tổ chức, xí nghiệp gửi lại Ngân hàng, để nộp cho ngân sách các khoản tiền không nộp đúng hạn; các cơ quan Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thi hành quyết định của cơ quan Tài chính. 

Điều 28. - Tiền của ngân sách Nhà nước cấp phát cho những xí nghiệp, tổ chức kinh doanh của Nhà nước phải được sử dụng theo đúng với mục đích của kế hoạch tài vụ. 

Tiền của ngân sách Nhà nước cấp phát cho các Bộ, cơ quan thuộc loại do ngân sách cấp kinh phí, phải được sử dụng theo đúng với hướng chi tiêu đã định trong bản dự toán kinh phí đã được duyệt. 

Mọi việc chi tiêu tiền được cấp phát vào những mục đích ngoài quy định của ngân sách đều là vi phạm kỷ thuật tài chính. 

Không có kinh phí, không được chi; nếu muốn chi thêm, ngoài dự trù ngân sách được phê chuẩn, thì phải xin Hội đồng Chính phủ cấp thêm kinh phí. 

Điều 29. - Bộ Tài chính có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch thu chi hàng quý trình Hội đồng Chính phủ. Kế hoạch thu chi hàng quý phải thăng bằng, phù hợp với tình hình và nhu cầu chấp hành kế hoạch kinh tế quốc dân hàng quý, giữ vững thăng bằng giữa tài chính, vật tư và tiền tệ; kế hoạch thu chi quý phải tích cực hơn ngân sách cả năm; hết sức khai thác mọi khả năng tiềm tàng để tăng thu, triệt để thực hành chế độ tiết kiệm. 

- Thường xuyên kiểm tra việc thu nộp vào ngân sách, tổ chức việc cấp phát vốn kịp thời và không gián đoạn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tiết kiệm, việc chấp hành kế hoạch sản xuất và tài vụ của các xí nghiệp, cơ quan. 

- Đề ra những biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt ngân sách Nhà nước và trong trường hợp cần thiết, đề ra những kiến nghị tăng thu, tiết kiệm chi thích hợp trình Hội đồng Chính phủ xét định.

- Xét những đề nghị có liên quan đến việc chấp hành ngân sách Nhà nước của các Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các Ủy ban hành chính địa phương, và nếu cần, trình lên Hội đồng Chính phủ xét định. 

- Hướng dẫn Ủy ban hành chính địa phương chấp hành ngân sách địa phương. 

Điều 30. - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, căn cứ vào kế hoạch tài chính Nhà nước và theo quy định của Bộ Tài chính mà tổ chức và kiểm tra việc thu nộp tài chính Nhà nước, tiến hành việc phát tiền, và tham gia giám đốc việc sử dụng tài chính Nhà nước đối với các cơ quan, các xí nghiệp. 

Để tăng cường việc quản lý tiền mặt, nguyên tắc cấp phát vốn ngân sách là “cấp phát hạn mức” theo thể thức do Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước quy định. 

Trong khi chấp hành ngân sách Nhà nước, các Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các xí nghiệp, tổ chức, trung ương cũng như địa phương phải triệt để tuân theo những nguyên tắc và biện pháp của Nhà nước về quản lý tiền mặt. Không tôn trọng những nguyên tắc và biện pháp về quản lý tiền mặt là vi phạm kỷ luật tài chính của Nhà nước.

Điều 31. – Các cơ quan Tài chính và Ngân hàng Nhà nước khi xác định vốn và cấp vốn cho các Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các tổ chức, xí nghiệp, cơ quan phải kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo:

- Số dự trù chỉ ăn khớp với mục tiêu phải thực hiện đã ghi trong kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí; 

- Số tiền cấp phát lần trước đã được sử dụng đúng với mục tiêu phải thực hiện; 

- Kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí, được chấp hành tốt. 

Các cơ quan Tài chính và Ngân hàng Nhà nước có quyền hạn chế hoặc tạm đình chỉ cấp vốn của ngân sách, và báo cáo lên cấp trên giải quyết nếu xét thấy có tình trạng sử dụng tiền cấp phát không đúng với mục tiêu phải thực hiện đã quy định hoặc có tình trạng vi phạm kỷ luật tài chính. 

Điều 32. -  Khi năm ngân sách đã kết thúc, tất cả các khoản thu thuộc về năm trước, nếu thu từ ngày 1-1 năm mới trở về sau, đều phải ghi vào ngân sách mới. Các tồn khoản của ngân sách ở Ngân hàng Nhà nước đều phải kết toán, sang năm mới không được sử dụng tiền cấp phát của năm trước còn lại, trừ những trường hợp được Nhà nước quy định. Mọi khoản tiền chi ở kho bạc Nhà nước kể từ ngày 1-1 năm mới, đều phải tính vào ngân sách năm mới. 

Cách thức kết toán ngân sách hàng năm do Bộ Tài chính quy định sau khi thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước; yêu cầu của quy định này là đảm bảo kết toán gọn gàng và công việc chi tiêu không bị gián đoạn. 

Điều 33. - Trong năm ngân sách, nếu Hội đồng Chính phủ có quyết định điều chỉnh ngân sách Nhà nước thì các Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Bộ Tài chính phải điều chỉnh kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí theo đúng quyết định của Hội đồng Chính phủ. 

Điều 34. - Tuyệt đối ngăn cấm các Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các ngành, các cấp tự ý tăng chi về vốn lưu động, về vốn kiến thiết cơ bản, về quỹ tiền lương và kinh phí quản lý hành chính đã ghi trong ngân sách Nhà nước. 

Những kinh phí khác thì được phép điều chỉnh trong phạm vi và điều kiện được Hội đồng Chính phủ quy định.

Điều 35. - Các Ủy ban hành chính địa phương có quyền điều chỉnh các khoản chi thuộc ngân sách địa phương, nhưng phải đảm bảo theo đúng phương hướng và nhiệm vụ của kế hoạch Nhà nước, và phải được Hội đồng nhân dân phê chuẩn. 

Điều 36. – Trong quá trình chấp hành ngân sách địa phương, nếu thu bị giảm so với dự toán thì Ủy ban hành chính địa phương phải có kế hoạch giảm chi một cách thích đáng. 

Trong năm kế hoạch, nếu tăng được thu, tiết kiệm được chi, thì địa phương có quyền sử dụng số thu trội vào những công việc lợi ích chung ở địa phương, nhưng không được vượt quá con số khống chế của trung ương về biên chế và tiền lương, hoặc ảnh hưởng đến sự cân đối chung của kế hoạch Nhà nước. 

Nếu do tăng thu, tiết kiệm chi mà cuối năm có kết dư thì Ủy ban hành chính địa phương có thể sử dụng số kết dư này trong năm sau. 

Điều 37. - Chế độ thống kê kế toán và báo cáo tình hình chấp hành ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính quy định sau khi thỏa thuận với Tổng cục Thống kê trung ương. 

Công tác thống kê, kế toán ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính và cơ quan Tài chính, cơ quan Ngân hàng Nhà nước các cấp, các ngành, các xí nghiệp, công trường và các cơ quan chủ quản ở địa phương đảm nhiệm. 

Điều 38. -  Các Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các Ủy ban hành chính địa phương, các cơ quan, tổ chức, xí nghiệp có nhiệm vụ thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước, phải báo cáo tình hình chấp hành kế hoạch thu chi, và báo cáo quyết toán cho Nhà nước. Báo cáo phải chính xác, trung thực, thu chi phải đúng với tình hình ghi trong sổ sách kế toán, và theo biểu mẫu thống nhất do Bộ Tài chính quy định; báo cáo quyết toán phải kèm theo bản phân tích tình hình chấp hành kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí, phân tích sâu sắc các mặt hoạt động kinh tế nhằm rút kinh nghiệm để tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm tra tình hình chấp hành kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí, kiểm tra sự tôn trọng chế độ và kỷ luật tài chính của Nhà nước, kiểm tra mức độ hoàn thành kế hoạch kinh tế quốc dân và tình hình thực hiện nhiệm vụ chung của Nhà nước. 

Điều 39. -  Các Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài vụ và dự toán kinh phí; hàng năm lập quyết toán năm và gửi cho Bộ Tài chính đúng theo thể thức và thời hạn. Nếu không tôn trọng thời hạn quy định, thì Bộ Tài chính có quyền tạm đình chỉ cấp phát cho đến khi nhận được báo cáo. 

Điều 40. -  Báo cáo quyết toán lập theo trình tự dưới đây:

Xí nghiệp, tổ chức kinh doanh, đơn vị sự nghiệp hay hành chính lập báo cáo quyết toán gửi lên Cục (hay cơ quan quản lý trực tiếp) xét duyệt; 

Cục (hay cơ quan quản lý trực tiếp) xét duyệt và báo cáo lên Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ. 

- Bộ (hay cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ) lập quyết toán của mình gửi Hội đồng Chính phủ xét duyệt, đồng gửi cho Bộ Tài chính. 

Điều 41. – Ủy ban hành chính địa phương có nhiệm vụ lập và trình tổng quyết toán cả năm của ngân sách địa phương cho Hội đồng nhân dân phê chuẩn, và sau đó gửi lên Hội đồng Chính phủ xét duyệt, đồng gửi một bản cho Bộ Tài chính. 

Các cơ quan Tài chính địa phương có nhiệm vụ lập và trình báo cáo tình hình chấp hành ngân sách hàng tháng, hàng quý, hàng năm, và bản phân tích tình hình chấp hành ngân sách địa phương lên Ủy ban hành chính địa phương xét duyệt. 

Điều 42. -  Bộ Tài chính có nhiệm vụ xét các báo cáo hàng tháng, hàng quý của các Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và của các địa phương, tổng hợp làm báo cáo tình hình chấp hành ngân sách Nhà nước hàng tháng, hàng quý cho Hội đồng Chính phủ; hàng năm Bộ Tài chính có nhiệm vụ xét quyết toán của các Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và tổng quyết toán ngân sách địa phương, tổng hợp lập tổng quyết toán ngân sách Nhà nước, trình Hội đồng Chính phủ chậm nhất trong tháng 6 năm sau. 

Điều 43. -  Hội đồng Chính phủ xét, thông qua tổng quyết toán ngân sách Nhà nước và trình Quốc hội phê chuẩn. 

Chương 4:
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 44. - Để việc lập và chấp hành ngân sách Nhà nước được tốt, Bộ trưởng Bộ Tài chính có nhiệm vụ thường xuyên giám đốc và kiểm tra việc tôn trọng kỷ luật thu chi tài chính, kiểm tra việc sử dụng vốn của Nhà nước trong các xí nghiệp, các tổ chức, các cơ quan quản lý Nhà nước. 

Thủ trưởng các Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Ủy ban hành chính địa phương có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám đốc tài chính đối với các xí nghiệp, tổ chức và cơ quan trực thuộc; thủ trưởng các ngành, các cấp, các xí nghiệp có nhiệm vụ giúp đỡ Bộ Tài chính làm công tác kiểm tra cho tốt. 

Thủ trưởng các đơn vị xí nghiệp, sự nghiệp, cơ quan có nhiệm vụ chấp hành đầy đủ và nghiêm chỉnh các điều quy định trong điều lệ này, đảm bảo việc chấp hành kế hoạch thu chi tài vụ và dự toán kinh phí trong đơn vị được tốt. Mọi vi phạm kỷ luật tài chính, vi phạm các điều quy định trong bản điều lệ này, tùy theo lỗi nặng nhẹ, sẽ bị thi hành kỷ luật một cách thích đáng, và có thể bị truy tố trước pháp luật. 

 

